
Phụ lục V 
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH CẦN ĐÌNH CHỈ VIỆC  

THI HÀNH, NGƯNG HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ  
HOẶC BAN HÀNH MỚI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019-2023 

(Kèm theo Quyết định số 426/QĐ-UBND  ngày 29/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

TT 

Tên 
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văn 
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Tên gọi của  

văn bản 

Kiến 

nghị
1
 

 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/đơn 

vị chủ trì 

soạn thảo 

Thời hạn xử lý 

hoặc kiến nghị 

xử lý/tình hình 

xây dựng 

1 
Nghị 

quyết 

141/2010/NQ-HĐND 

ngày 09/7/2010 

Phát triển giáo dục mầm non 

từ năm 2010 đến năm 2015 
Bãi bỏ 

Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg ngày 

23/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án “Phát triển Giáo dục 

mầm non giai đoạn 2006-2015”; Quyết định 

số 239/QĐ-TTg ngày 09/2/2010 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 

Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm 

tuổi giai đoạn 2010-2015 không còn phù 

hợp; Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT 

ngày 08/5/2009 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo hết hiệu lực ngày 19/12/2020 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
Quý I.2024 

2 
Nghị 

quyết 

03/2012/NQ-HĐND 

ngày 06/7/2012 

Phê duyệt Quy hoạch phòng, 

chống lũ chi tiết cho các tuyến 

sông có đê đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030 

Bãi bỏ 

Được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định 

số 257/QĐ-TTg ngày 18/2/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Năm 2024 

3 
Nghị 

quyết 

09/2014/NQ-HĐND 

ngày 09/7/2014 

Ban hành Quy chế hoạt động 

giám sát của HĐND tỉnh 
Bãi bỏ 

Căn cứ pháp lý để ban hành Nghị quyết 

đã bị thay thế bởi các văn bản quy phạm 

pháp luật khác 

Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và 

HĐND tỉnh 

Năm 2024 

                     
1
 Đình chỉ thi hành, gưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới 
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4 
Nghị 

quyết 

09/2016/NQ-HĐND 

ngày 16/6/2016 

Quy định số lượng thành viên 

cơ cấu thành phần các Ban HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 

Bãi bỏ 

HĐND tỉnh khóa XVIII đã hết nhiệm kỳ 

và HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 

số 08/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 quy định 

số lượng ủy viên các Ban của HĐND tỉnh 

khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026  

Văn phòng  

Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh 

Năm 2024 

5 
Nghị 

quyết 

11/2016/NQ-HĐND 

ngày 21/7/2016 

Ban hành Quy chế hoạt động 

của HĐND tỉnh khóa XVIII, 

nhiệm kỳ 2016-2021 

Bãi bỏ 

HĐND tỉnh khóa XVIII đã hết nhiệm kỳ 

và HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 

số 41/2021/NQ-HĐND ngày 25/10/2021 

ban hành Quy chế hoạt động của HĐND 

tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 

Văn phòng  

Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh 

Năm 2024 

6 
Nghị 

quyết 

16/2016/NQ-HĐND 

ngày 21/7/2016 

Quy định mức hỗ trợ vốn đầu 

tư, mức thưởng từ ngân sách đối 

với các xã, thị trấn; các huyện, 

thành phố xây dựng Nông thôn 

mới giai đoạn 2016-2020. 

Bãi bỏ 
Theo thời hạn quy định trong nội dung 

trích dẫn của văn bản 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Năm 2024 

7 
Nghị 

quyết 

62/2017/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2017 

Bổ sung một số điều của Quy 

chế hoạt động của HĐND tỉnh 

khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 

ban hành kèm theo Nghị quyết số 

11/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 

của HĐND tỉnh 

Bãi bỏ 

HĐND tỉnh khóa XVIII đã hết nhiệm kỳ 

và HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 

số 41/2021/NQ-HĐND ngày 25/10/2021 

ban hành Quy chế hoạt động của HĐND 

tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 

Văn phòng  

Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh 

Năm 2024 

8 
Nghị 

quyết 

23/2018/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2018 

Quy định giá cụ thể sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 

Bãi bỏ 
Theo thời hạn quy định trong nội dung 

trích dẫn của văn bản 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Năm 2024 

9 
Nghị 

quyết 

24/2018/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2018 

Quy định mức thu học phí đối 

với cơ sở giáo dục công lập 
Bãi bỏ 

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 

02/10/2015 hết hiệu lực kể từ ngày 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
Quý I.2024 
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thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân từ năm học 2018-2019 đến 

năm học 2020-2021 

15/10/2021 

10 
Nghị 

quyết 

31/2018/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy chế hoạt động của 

HĐND tỉnh nhiêm kỳ 2016-

2021 (ban hành theo Nghị 

quyết số 11/2016/NQ-HĐND 

ngày 21/7/2016 và Nghị quyết 

số 62/2017/NQ-HĐND ngày 

10/7/2017 của HĐND tỉnh) 

Bãi bỏ 

HĐND tỉnh khóa XVIII đã hết nhiệm kỳ 

và HĐND tỉnh đã có Nghị quyết số 

41/2021/NQ-HĐND ngày 25/10/2021 ban 

hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh 

khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 

Văn phòng  

Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh 

Năm 2024 

11 
Nghị 

quyết 

07/2020/NQ-HĐND 

ngày 17/4/2020 

Quy định chính sách hỗ trợ 

kinh phí mua sắm, lắp đặt 

thiết bị giám sát hành trình 

trên tàu cá cho ngư dân 

Bãi bỏ 
Hết thời gian hỗ trợ (hỗ trợ trong 02 

năm, 2020-2021) 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Năm 2024 

12 
Nghị 

quyết 

43/2021/NQ-HĐND 

ngày 25/10/2021 

Quy định cụ thể giá sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi năm 

2021 

Bãi bỏ 
Theo thời hạn quy định trong nội dung 

trích dẫn của văn bản 

Sở Nông nghiệp 

và phát triển 

nông thôn 

Năm 2024 

13 
Nghị 

quyết 

11/2023/NQ-HĐND 

ngày 24/4/2023 

Quy định mức thu học phí đối 

với cơ sở giáo dục mầm non, 

phổ thông công lập 

Sửa đổi 

Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Quý 

I. 2024 

14 
Quyết 

định 

17/2010/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2010 

Phê duyệt Đề án cải cách thủ 

tục hành chính theo cơ chế 

“một cửa” tại Sở Thông tin và 

truyền thông 

Bãi bỏ 

Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 

22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành được thay thế bởi Quyết định 

số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Năm 2024 
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Lý do kiến nghị 
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Thời hạn xử lý 

hoặc kiến nghị 

xử lý/tình hình 

xây dựng 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông tại cơ quan hành chính nhà nước 

ở địa phương 

15 
Quyết 

định 

18A/2010/QĐ-

UBND ngày 

01/9/2010 

Chuyển các trường mầm non 

bán công sang trường mầm 

non công lập 

Bãi bỏ 

Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 

08/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi 

cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán 

công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm 

non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục 

mầm non bán công sang cơ sở giáo dục 

mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm 

non, phổ thông bán công sang cơ sở 

giáo dục mầm non, phổ thông công lập 

hết hiệu lực ngày 19/12/2020 và không 

còn đối tượng áp dụng 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
Quý I.2024 

16 
Quyết 

định 

17/2012/QĐ-UBND 

ngày 31/8/2012 

Ban hành quy định về nội 

dung, mức chi thực hiện xây 

dựng ngân hàng câu hỏi trắc 

nghiệm, tổ chức các kỳ thi và 

ra đề thi khảo sát học sinh tại 

các cơ sở giáo dục phổ thông 

Bãi bỏ 

Đã được quy định tại Nghị quyết số 

84/2022/NQ-HĐND ngày 06/07/2022 

quy định nội dung, mức chi tổ chức các 

kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực 

giáo dục và đào tạo 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Quý 

I. 2024 

17 
Quyết 

định 

10/2013/QĐ-UBND 

ngày 22/01/2013 

Điều chỉnh hỗ trợ sinh hoạt phí 

kiêm nhiệm đối với cán bộ 

Đảng, đoàn thể ở cơ sở; mức 

phụ cấp đối với Công an viên 

thường trực xã, thị trấn; mức 

phụ cấp đối với nhân viên y tế 

Sửa đổi, 

thay thế 

hoặc bãi 

bỏ 

Thực hiện theo Nghị quyết số 

140/2023/NQ-HĐND thì nội dung Điều 

chỉnh hỗ trợ sinh hoạt phí kiêm nhiệm 

đối với cán bộ Đảng, đoàn thể ở cơ sở  

đã hết hiệu lực 

Sở Nội vụ Tháng 2.2024 
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Dân số gia đình và trẻ em ở 

thôn (xóm), tổ dân phố 

18 
Quyết 

định 

26/2013/QĐ-UBND 

ngày 06/8/2013 

Quy định mức trợ cấp xã hội 

hàng tháng, mức hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc hàng tháng, mức 

hỗ trợ chi phí mai táng, mức 

trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng 

và mức trợ cấp chăm sóc 

người khuyết tật được tiếp 

nhận vào cơ sở Bảo trợ xã hội 

Bãi bỏ 

Ngày 17/7/2021 HĐND tỉnh ban hành 

Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND quy 

định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ 

giúp xã hội đối với đối tượng BTXH 

trên địa bàn tỉnh. Do đó, mức trợ cấp xã 

hội hằng tháng, mức hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc hằng tháng, mức hỗ trợ chi phí mai 

táng khi chết đối với người khuyết tật 

sống tại hộ gia đình theo quy định tại 

Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND 

không còn phù hợp 

Sở Lao động 

Thương binh và 

Xã hội 

Năm 

2024 

19 
Quyết 

định 

28/2013/QĐ-UBND 

ngày 16/8/2013 

Công bố hệ số điều chỉnh chi 

phí nhân công và máy thi 

công trong dự toán xây dựng 

công trình theo mức lương tối 

thiểu mới từ ngày 01/01/2013 

Bãi bỏ 
Hằng năm Sở Xây dựng Quyết định 

công bố nhân công mới  
Sở Xây dựng  

20 
Quyết 

định 

30/2013/QĐ-UBND 

ngày 29/8/2013 

Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức bộ máy của Trung tâm 

Bảo trợ xã hội tỉnh Nam Định 

Bãi bỏ 

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017  

thay thế Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 

30/5/2008 và Nghị định số 120/2020/NĐ-

CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ 

Sở Lao động 

Thương binh và 

Xã hội 

 

21 
Quyết 

định 

06/2014/QĐ-UBND 

ngày 25/03/2014 

Ban hành Quy chế phối hợp 

tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến 

nghị của cá nhân, tổ chức về 

Sửa đổi, 

Thay thế 

hoặc bãi 

Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 

của Chinh phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định liên quan đến 

Văn phòng 

UBND tỉnh 
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Thời hạn xử lý 

hoặc kiến nghị 

xử lý/tình hình 

xây dựng 

quy định hành chính thuộc 

phạm vi quản lý của UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh 

bỏ kiểm soát thủ tục hành chính có hiệu lực 

thi hành  

22 
Quyết 

định 

07/2014/QĐ-UBND 

ngày 25/03/2014 

Ban hành Quy chế hoạt động 

của cán bộ đầu mối thực hiện 

nhiệm vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính 

Sửa đổi, 

thay thế 

hoặc bãi 

bỏ 

Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 

của Chinh phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định liên quan đến 

kiểm soát thủ tục hành chính có hiệu lực 

thi hành 

Văn phòng 

UBND tỉnh 
 

23 
Quyết 

định 

08/2014/QĐ-UBND 

ngày 25/03/2014 

Ban hành Quy chế phối hợp 

công bố, công khai thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của các cấp chính quyền 

Sửa đổi, 

thay thế 

hoặc bãi 

bỏ 

Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 

của Chinh phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định liên quan đến 

kiểm soát thủ tục hành chính có hiệu lực 

thi hành 

Văn phòng 

UBND tỉnh 
 

24 
Quyết 

định 

19/2015/QĐ-UNBD 

ngày 30/6/2015 

Ban hành Quy định về quản lý, 

cung cấp, sử dụng dịch vụ 

Internet tại các điểm truy nhập 

Internet công cộng và điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện 

tử công cộng 

Sửa đổi, 

thay thế 

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013; bãi 

bỏ toàn bộ Thông tư 23/2013/TT-BTTTT 

ngày 24/12/2013 và bãi bỏ một số điều 

của Thông tư 24/2014/TT-BTTTT ngày 

29/12/2014 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Năm 2024 

25 
Quyết 

định 

26/2015/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2015 

Phân cấp, ủy quyền cho Ban 

Quản lý các khu công nghiệp 

thực hiện cấp, cấp lại, sửa đổi, 

bổ sung một số loại Giấy phép 

Bãi bỏ 

Các căn cứ để ban hành Quyết định đã 

hết hiệu lực. Những nội dung trong 

quyết định đã được quy định rõ tại các 

văn bản quy phạm pháp luật khác 

Ban Quản lý các 

khu công nghiệp  

Tháng 2 năm 

2024 

26 
Quyết 

định 

Số 34/2015/QĐ-

UBND ngày 

23/10/2015 

Phê duyệt quy định tạm thời 

phương án chia sẻ lợi ích thực 

hiện Đề án thí điểm đồng 

Bãi bỏ 

Do đã kết thức Đề án thí điểm đồng 

quản lý nuôi ngao quảng canh tại phân 

khu phục hồi sinh thái Cồn Lu thuộc 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Năm 2024 
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TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản
3
 

Tên gọi của  

văn bản 

Kiến 

nghị
1
 

 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/đơn 

vị chủ trì 

soạn thảo 

Thời hạn xử lý 

hoặc kiến nghị 

xử lý/tình hình 

xây dựng 

quản lý nuôi ngao quảng canh 

tại phân khu phục hồi sinh 

thái Cồn Lu thuộc Vườn Quốc 

gia Xuân Thủy. 

Vườn Quốc gia Xuân Thủy 

27 
Quyết 

định 

05/2016/QĐ-UBND 

ngày 16/3/2016 

Ban hành Quy định về việc 

trao đổi và sử dụng văn bản 

điện tử trong các cơ quan nhà 

nước 

Bãi bỏ 

Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 

19/02/2021 của UBND tỉnh ban hành 

Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và 

quản lý văn bản điện tử giữa các cơ 

quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp có các nội dung quy định về việc 

trao đổi và sử dụng văn bản điện tử 

trong các cơ quan nhà nước 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Năm 2024 

28 

 

Quyết 

định 

13/2016/QĐ-UBND 

ngày 23/5/2016 

Ban hành Bảng giá tính lệ phí 

trước bạ tàu thuyền, xe ô tô, xe 

gắn máy 

Bãi bỏ 

Theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 6 

Nghị định số 140/2016/NĐ-CP thì Bộ 

Tài chính ban hành 

Sở Tài chính Năm 2024 

29 

 

Quyết 

định 

18/2016/QĐ-UBND 

ngày 30/6/2016 

Ban hành Bảng giá tính lệ phí 

trước bạ xe máy điện 
Bãi bỏ 

Theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 6 

Nghị định số 140/2016/NĐ-CP thì Bộ 

Tài chính ban hành 

Sở Tài chính Năm 2024 

30 
Quyết 

định 

48/2016/QĐ-UBND 

ngày 16/11/2016 

Quy định một số tiêu chí xã 

nông thôn mới thuộc thẩm 

quyền của UBND tỉnh giai 

đoạn 2016-2020 

Bãi bỏ 
Theo thời hạn quy định trong nội dung 

trích dẫn của văn bản 

Sở Nông nghiệp 

và phát triển 

nông thôn 

Năm 2024 

31 
Quyết 

định 

11/2017/QĐ-UBND 

ngày 04/5/2017 

Ban hành Quy chế quản lý, cung 

cấp và khai thác thông tin, dịch 

vụ trên Cổng thông tin điện tử 

Sửa đổi, 

thay thế 

Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 

được thay thế bởi Nghị định 42/2022/NĐ-

CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Năm 2024 

32 
Quyết 

định 

14/2017/QĐ-UBND 

ngày 21/6/2017
 

Ban hành Quy định giá sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và 
Bãi bỏ 

Theo thời hạn quy định trong nội dung 

trích dẫn của văn bản 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 
Năm 2024 
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TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản
3
 

Tên gọi của  

văn bản 

Kiến 

nghị
1
 

 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/đơn 

vị chủ trì 

soạn thảo 

Thời hạn xử lý 

hoặc kiến nghị 

xử lý/tình hình 

xây dựng 

giá thu tiền sử dụng nước hoặc 

dịch vụ từ công trình thủy lợi 

nông thôn 

33 
Quyết 

định 

08/2018/QĐ-UBND 

ngày 18/4/2018 

Ban hành Quy định tiêu chuẩn 

chức danh người đứng đầu, cấp 

phó của người đứng đầu các 

đơn vị thuộc Sở Giáo dục và 

Đào tạo; Trưởng phòng, Phó 

trưởng phòng Phòng Giáo dục 

và Đào tạo thuộc UBND các 

huyện, thành phố 

  Sửa đổi 

+ Đối với cán bộ quản lý lãnh đạo 

phòng Giáo dục và Đào tạo:  Thực hiện 

theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 của Chính phủ và Thông tư số 

10/2019/TT-BGDĐT ngày 08/9/2019 của 

Bộ GDĐT  

+ Đối với các đơn vị thuộc Sở: Thực hiện 

theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; Nghị 

định số 85/2023/NĐ-CP và Thông tư 

32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 

của Bộ GDĐT  

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
Quý I.2024 

34 
Quyết 

định 

22/2018/QĐ-UBND 

ngày 14/9/2018 

Quy định về việc dạy thêm, 

học thêm 

Bãi bỏ 

nội dung 

quy định 

về mức 

thu và 

quản lý 

tiền học 

thêm 

Đã được quy định tại Nghị quyết số 

17/2021/NQ-HĐND ngày 17/07/2021 

Quy định các khoản thu dịch vụ phục 

vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các 

cơ sở giáo dục công lập 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Quý 

I.2024 

35 
Quyết 

định 

19/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/6/2019 

Quy định giá thóc thu thuế sử 

dụng đất nông nghiệp năm 2019 
 Đã ban hành giá thóc mới cho từng năm Sở Tài chính Năm 2024 

36 
Quyết 

định 

13/2020/QĐ-UBND 

ngày 29/4/2020 

Quy định miễn, giảm giá nước 

sạch sinh hoạt do ảnh hưởng 

của dịch bệnh Covid-19 

Bãi bỏ 
Do tình hình dịch đã ổn định và đã hết 

thời gian hỗ trợ 
Sở Tài chính Năm 2024 

37 Quyết 16/2020/QĐ-UBND Quy định mức chi hỗ trợ triển Bãi bỏ Theo thời hạn quy định trong nội dung Sở Nông nghiệp Năm 2024 
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TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản
3
 

Tên gọi của  

văn bản 

Kiến 

nghị
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Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/đơn 

vị chủ trì 

soạn thảo 

Thời hạn xử lý 

hoặc kiến nghị 

xử lý/tình hình 

xây dựng 

định ngày 14/5/2020 khai, thực hiện Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm năm 2020 

trích dẫn của văn bản và phát triển 

nông thôn 

38 
Quyết 

định 

23/2021/QĐ-UBND 

ngày 15/6/2021 

Quy định giá thóc thu thuế sử 

dụng đất nông nghiệp năm 2021 
Bãi bỏ Đã ban hành giá thóc mới cho từng năm Sở Tài chính Năm 2024 

39 
Quyết 

định 

30/2021/QĐ-UBND 

ngày 20/7/2021 

Quy định về hỗ trợ người lao 

động không có giao kết hợp đồng 

lao động bị mất việc làm gặp 

khó khăn do đại dịch COVID-19 

Bãi bỏ 
Do tình hình dịch đã ổn định và đã hết 

thời gian hỗ trợ 

Sở Lao động 

Thương binh và 

Xã hội 

 

40 
Quyết 

định 

47/2021/QĐ-UBND 

ngày 27/10/2021 

Quy định mức chi hỗ trợ triển 

khai, thực hiện Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm năm 2021 

Bãi bỏ 
Theo thời hạn quy định trong nội dung 

trích dẫn của văn bản 

Sở Nông nghiệp 

và phát triển 

nông thôn 

Năm 2024 

41 
Quyết 

định 

50/2021/QĐ-UBND 

ngày 23/11/2021 

Quy định giá cụ thể sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 
Bãi bỏ 

Theo thời hạn quy định trong nội dung 

trích dẫn của văn bản 

Sở Nông nghiệp 

và phát triển 

nông thôn 

Năm 2024 

   42 
Quyết 

định 

51/2021/QĐ-UBND 

ngày 26/11/2021 

Quy định về hỗ trợ đối với hộ 

kinh doanh sản xuất nông, lâm, 

ngư nghiệp, làm muối và những 

người bán quà vặt, buôn chuyến, 

kinh doanh lưu động, kinh 

doanh thời vụ, làm dịch vụ có 

thu nhập thấp không phải đăng 

ký hộ kinh doanh, gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19 

Bãi bỏ  
Do tình hình dịch đã ổn định và đã hết 

thời gian hỗ trợ 

Sở Lao động 

Thương binh và 

Xã hội 

Năm 2024 

43 
Quyết 

định 

26/2022/QĐ-UBND 

ngày 09/8/2022 

Quy định giá thóc thu thuế sử 

dụng đất nông nghiệp năm 2022 
Bãi bỏ Đã ban hành giá thóc mới cho từng năm Sở Tài chính Năm 2024 
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loại 

văn 
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Cơ quan/đơn 
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soạn thảo 

Thời hạn xử lý 

hoặc kiến nghị 

xử lý/tình hình 

xây dựng 

44 
Quyết 

định 

11/2023/QĐ-UBND 

ngày 18/4/2023 

Quy định về tổ chức thực hiện 

quản lý dự án đầu tư xây dựng 

quy mô nhỏ, kỹ thuật không 

phức tạp theo cơ chế đặc thù 

thuộc các Chương trình mục 

tiêu Quốc gia 

Sửa đổi 

Do hủy bỏ Quyết định: số 1474/QĐ-UBND 

ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh ban hành 

danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế 

đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu 

tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không 

phức tạp thuộc chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2021-2025 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
Năm 2024 

 Tổng số: 44 văn bản 
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